ỦY BAN  NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
           
        PHIẾU ĐÁNH GIÁ
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM              KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HS-SV
                                                                       Học kỳ: ......, Năm học: 2015 - 2016
Họ và tên: ................................................................ Ngày sinh: .............................

Lớp: ......................................................................... Khoa:......................................

	NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ
	Điểm tối đa
	Điểm 

(do SV tự đánh giá)
	Điểm (do tập thể lớp đánh giá)

	I/ Đánh giá về ý thức học tập:
	30
	
	

	a) Đi học đầy đủ, đúng giờ; Có tinh thần tích cực trong việc tự học nâng cao trình độ Tin học và Ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu về “chuẩn đầu ra” của nhà trường.
	10
	
	

	b) Có ý thức chấp hành tốt yêu cầu của giảng viên. Không vi phạm Quy chế thi, kiểm tra.
	6
	
	

	c) Được thưởng về học tập:
	
	
	

	+ Không bị thi lại môn nào (Nếu bị thi lại 1 học phần thì được 2,0 điểm ; 2 học phần thì được 1,0 điểm, từ 3 học phần trở lên thì không (0) điểm)
	3
	
	

	+ Có ĐTBCHT từ 8,0 trở lên
	6
	
	

	+ Có ĐTBCHT từ 7,0 đến cận 8,0
	5
	
	

	+ Có ĐTBCHT từ 6,0 đến cận 7,0
	4
	
	

	+ Có ĐTBCHT từ 5,0 đến cận 6,0
	3
	
	

	Đối với lớp đào tạo theo tín chỉ: Điểm TBC học kỳ đạt A, B, C, D tương ứng [ 6, 5, 4, 3 ] điểm

	d) Tham gia đầy đủ, có chất lượng các buổi RLNV, NCKH do Khoa, Trường tổ chức
	5
	
	

	Cộng mục I:
	
	
	

	II/ Đánh giá về ý thức và việc chấp hành nội quy, quy chế trong nhà trường:
	25
	
	

	a) Thực hiện tốt nội quy, quy chế của Bộ và của nhà trường đề ra. Đóng học phí (lệ phí) đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của nhà trường (nếu thuộc diện phải đóng học phí, lệ phí)
	10
	
	

	b) Có Sổ QLSV nơi cư trú và xác nhận của Công an Phường hoặc phụ trách Nội trú theo từng học kỳ và nộp đúng thời hạn trước khi xét KQRL theo quy định;
	5
	
	

	c) Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường, tham gia tốt việc trực nhật vệ sinh, các đợt lao động bảo vệ môi trường “Xanh – Sạch – Đẹp” và giữ gìn trật tự trị an trường học.
	4
	
	

	d) Có ý thức đoàn kết xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của nhà trường
	4
	
	

	e) Tham gia tích cực trong đội kiểm tra tự quản của khoa, trường (nếu có)
	2
	
	

	Cộng mục II:
	
	
	

	III/ Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, VH-VN, TDTT, phòng chống các tệ nạn xã hội:
	20
	
	

	a) Tham gia đầy đủ và có ý thức tích cực trong các hoạt động chính trị, xã hội, VH-VN, TDTT, phòng chống TNXH của các cấp khi được cấp trên điều động...
	10
	
	

	b) Có ý thức tích cực trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, khuyến học, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo...
	5
	
	

	c) Kết quả tuần sinh hoạt "Công dân - sinh viên" đầu khoá, đầu năm (theo bảng điểm)

+ Loại Tốt:
+ Loại Khá:

+ Loại TB:

+ Loại Yếu:

+ Không có bài thu hoạch bắt buộc phải học lại và bị trừ tổng điểm (mục III.c)
	5

4

3

0

-5
	
	

	Cộng mục III:
	
	
	

	IV/ Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng:
	15
	
	

	a) Chấp hành đúng chủ trường, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có lối sống trung thực, giản dị, có ý thức quan tâm đến cộng đồng, đoàn kết nội bộ, có mối quan hệ tốt với bạn bè và những người xung quanh.
	5
	
	

	b) Tham gia có hiệu quả các buổi học tập, tìm hiểu luật pháp do nhà trường tổ chức. Chấp hành tốt Quy ước giữ gìn ANTT trên địa bàn đã được ký kết giữa nhà trường, Công an Phường và chính quyền Phường 3, góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở ký túc xá, nhà trọ và ở địa phương.
	5
	
	

	c) Nghiêm chỉnh chấp hành Luật an toàn giao thông, Luật phòng chống Ma túy, phòng chống cháy nổ và tích cực đấu tranh góp phần bài trừ các loại TNXH.
	5
	
	

	Cộng mục IV:
	
	
	

	V/ Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, Đoàn - Hội trong nhà trường hoặc đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện:
	10
	
	

	a) Có ý thức tích cực phấn đấu để trở thành Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên tốt
	4
	
	

	b) Tích cực tham gia công tác Đảng, Đoàn - Hội và các tổ chức hợp pháp khác trong nhà trường khi được giao phó.
	2
	
	

	c) Cán bộ từ cấp tổ, lớp, chi đoàn, chi hội trở lên có tinh thần tích cực trong công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	4
	
	

	Cộng mục V:
	
	
	

	TỔNG CỘNG:
	
	
	



A/ CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI: .......... 

B/ XẾP LOẠI CỦA TẬP THỂ LỚP: ........

- Tổng số điểm: ....................................



- Tổng số điểm: ...........................................
- Xếp loại KQRL: .................................



- Xếp loại KQRL: .......................................
       Ngày .........tháng ........năm......  



Ngày .........tháng ........năm...........
                 (Ký, ghi rõ họ tên)




(Ký, ghi rõ họ tên)
   C/ GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 



D/ BAN CHỦ NHIỆM KHOA DUYỆT

- Tổng số điểm: ....................................



- Tổng số điểm: ...........................................
- Xếp loại KQRL: .................................



- Xếp loại KQRL: .......................................
       Ngày .........tháng ........năm......  



Ngày .........tháng ........năm...........
                 (Ký, ghi rõ họ tên)




(Ký, ghi rõ họ tên)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
* Các nội dung mà sinh viên không tham gia thì để trống, không cho điểm

* Điểm trừ:
Theo các nội dung, nếu thực hiện chưa đầy đủ hoặc thực hiện chưa tốt thì tùy từng mức độ mà trừ điểm ở nội dung đó và không cho điểm tối đa (Nếu trừ quá số điểm tối đa thì  tiếp tục trừ vào điểm tổng).

Tiêu chí 1.  Đánh giá về ý thức học tập:

- Đi học muộn 2 lần hoặc nghỉ học không phép 1 buổi: Trừ 2,0 điểm.

- Thực hiện không đầy đủ yêu cầu của GV về học tập 1 lần: Trừ  1,0 điểm

- Bỏ về giữa chừng không xin phép trong các buổi học tập, RLNV do Khoa hoặc Trường tổ chức: Trừ 2,0 điểm

- Thiếu cố gắng, lười biếng trong học tập: Trừ 1,0 điểm

- Có biểu hiện thiếu trung thực trong học tập: Trừ 2,0 điểm (Nếu vi phạm qui chế thi bị lập biên bản thì điểm của tiêu chí này sẽ là điểm 0)


* Các lớp đào tạo theo tín chỉ thực hiện việc XLRL theo quy định chung của nhà trường, riêng đối với sinh viên có 1 học phần bị điểm F thì XLRL cao nhất là Tốt; 2 học phần bị điểm F thì XLRL cao nhất là Khá; 3 học phần bị điểm F thì XLRL cao nhất là TBK. Trên 3 học phần bị điểm F thì XLRL cao nhất là TB hoặc Yếu.

Trong một năm học nếu học kỳ I bị cảnh báo mà học kỳ II vẫn bị cảnh báo thì XLRL học kỳ II và cả năm cao nhất là TBK.

Đối với những học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình chung học kỳ, I:
[Chưa đủ dữ liệu đánh giá].
X: [Chưa nhận được kết quả thi] thì XLRL cao nhất là Khá, sau đó nếu bổ sung được kết quả học tập thì Khoa quản lý sinh viên có trách nhiệm điều chỉnh XLRL và đề nghị thường trực Hội đồng thi đua nhà trường xét công nhận cho sinh viên.

Tiêu chí 2. Đánh giá về ý thức và chấp hành nội quy, quy chế của trường

- Vi phạm nội quy, quy chế (bị lập biên bản) 1 lần: Trừ  5,0 điểm.

- Sinh hoạt tập thể: đi muộn, hoặc bỏ về không xin phép, ồn ào mất trật tự trong buổi: Trừ  2,0 điểm.

- Không thực hiện đúng quy định nề nếp về trang phục, bảng tên 1 lần: Trừ 0,5 điểm

- Đóng học phí, các khoản lệ phí không đúng thời hạn quy định (không có lý do chính đáng) muộn 5 ngày: Trừ 2,0 điểm.
- Vi phạm quy chế nội trú hoặc ngoại trú tùy theo mức độ: Trừ 1 đến 5 điểm. Nếu vi phạm nghiêm trọng (bị kỷ luật) sẽ bị XLRL cao nhất TB.

Tiêu chí 3. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, VH-VN, TDTT, phòng chống các tệ nạn xã hội:
- Thụ động không tham gia hoặc có những lời nói, hành động cản trở cá nhân hoặc tập thể tham gia các hoạt động trên: Trừ 5,0 điểm

-  Vi phạm các TNXH (cờ bạc, ma tuý, mại dâm....) thì tiêu chí này bị điểm 0 và tuỳ theo mức độ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tiêu chí 4. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng: 

- Thiếu ý thức chấp hành pháp luật của Nhà nước, vi phạm luật ATGT 1 lần: Trừ 10 điểm của tiêu chí này và XLRL cao nhất TB.

- Gây gỗ đánh nhau, mất đoàn kết 1 lần: Trừ 10 điểm, XLRL cao nhất TBK

Tiêu chí 5. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, Đoàn - Hội trong nhà trường hoặc đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện:

Thiếu ý thức phấn đấu và không hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên, Đoàn viên, Hội viên, HSSV thì không được hưởng mức điểm xếp loại tương ứng.   
A - MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ
- HSSV xếp loại rèn luyện XUẤT SẮC phải là HSSV tiêu biểu, tích cực trong các mặt học tập, rèn luyện, đã được các cấp khen thưởng hoặc được tập thể tín nhiệm và có điểm TBC học tập đạt từ loại Khá trở lên (không bị thi lại, không vi phạm nề nếp quy định nào);
- HSSV xếp loại rèn luyện TỐT phải là HSSV có ý thức đạo đức tốt trong các mặt học tập, rèn luyện, được tập thể tín nhiệm đã được khen thưởng hoặc đáng được biểu dương khen thưởng và có điểm TBC học tập đạt từ loại Trung bình khá trở lên (không vi phạm nề nếp quy định nào, nếu có thi lại thì chỉ 1 môn);

- HSSV xếp loại rèn luyện KHÁ là HSSV các mặt học tập, rèn luyện đảm bảo khá tốt và có điểm TBC học tập đạt từ loại Trung bình khá trở lên (không vi phạm nề nếp, quy định quá mức Phê bình hoặc nếu có thi lại không quá 2 môn);

- HSSV xếp loại rèn luyện TRUNG BÌNH KHÁ là HSSV các mặt học tập, rèn luyện chưa tốt và có điểm TBC học tập đạt từ loại Trung bình trở lên (vi phạm nề nếp, quy định không quá mức Khiển trách hoặc nếu có thi lại không quá 3 môn); 
- HSSV xếp loại rèn luyện TRUNG BÌNH là HSSV các mặt học tập, rèn luyện không tốt và có điểm TBC học tập đạt từ loại Trung bình / Yếu trở lên (vi phạm nề nếp, quy định không quá mức Cảnh cáo hoặc có thi lại trên 3 môn); 
- HSSV xếp loại rèn luyện YẾU là HSSV các mặt học tập, rèn luyện không tốt và có điểm TBC học tập đạt loại Yếu (vi phạm nề nếp, quy định ngang mức Cảnh cáo trở lên hoặc có thi lại trên 3 môn); 
* Điều khoản bổ sung:

+ HSSV vi phạm quy chế thi – kiểm tra; vi phạm Luật an toàn giao thông hoặc vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng lập biên bản: XLRL cao nhất là Trung bình;

+ HSSV không tham gia đầy đủ Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV (vắng 2/3 thời gian trở lên): XLRL cao nhất loại Trung bình Khá; Không tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc: XLRL cao nhất loại Khá.
* Các loại điểm thưởng: Do GVCN (CVHT) hoặc phụ trách lớp đánh giá.

      * Công tác Đoàn-Hội do cán bộ Đoàn-Hội của lớp đánh giá.
B - HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN
* Sử dụng kết quả rèn luyện:

1. Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng HSSV được lưu trong hồ sơ quản lý HSSVcủa trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng HSSV khi ra trường.

2. HSSV có kết quả rèn luyện xuất sắc được nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.

3. HSSV bị xếp loại rèn luyện kém trong cả năm học thì phải tạm ngừng học một năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần thứ hai thì sẽ bị buộc thôi học.

4. Khung điểm xếp loại: Điểm XL đạt 90–100=XS; 80-89=Tốt; 70-79=Khá; 60-69=TBK; 50-59=TB; 30-49=Yếu; <30 Kém.

* Quy trình đánh giá xếp loại:

 + Quy trình: Kết thúc học kỳ, khi đã có điểm tổng kết đầy đủ các học phần (bộ môn), từng cá nhân HSSV tự đánh giá (theo mẫu) - Tập thể đánh giá – GVCN (phụ trách lớp) ghi điểm thưởng – Trưởng Khoa duyệt kết quả trên cơ sở họp xếp loại của Khoa có các thành phần tham dự và có biên bản XLRL của các cấp kèm theo.

 + Để đảm bảo khách quan, chính xác, trước khi đánh giá kết quả rèn luyện cho HSSV, GVCN (cố vấn học tập), BCS lớp tổng hợp số liệu HSSV được khen thưởng, kỷ luật và vi phạm về các mặt (số liệu qua Phòng Thanh tra – Pháp chế - KĐCL, Phòng HC-TH, Kế hoạch – Tài chính, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, QLSV Nội – Ngoại trú) để thông báo trước tập thể lớp và trực tiếp đối chiếu kết quả với phòng Tổ chức – Chính trị  & CTSV qua phiên họp cấp Khoa và cấp Trường.

     + Khi họp xét đánh giá kết quả rèn luyện ở Khoa, đại diện lớp phải trình Sổ QLSV nơi cư trú cho bộ phận Công tác sinh viên kiểm tra.

Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2015 – 2016, mọi quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ./.

KT-HIỆU TRƯỞNG
      PHT (Đã ký)

TRƯƠNG HỮU ĐẲNG

